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Câu 1. Ba tế bào sinh dục đực mang kiểu gen 
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 có thể tạo ra đa là mấy loại giao tử?

A. 16
B. 8
C. 12
D. 4
Câu 2. Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?

A. Restrictaza
B. ARN pôlimeraza 
C. ADN pôlimeraza 
D. Ligaza.
Câu 3. Trong quần thể, kiểu phân bố thường hay gặp nhất là:

A. phân bố ngẫu nhiên.

B. phân bố theo nhóm.


C. phân bố đồng đều.

D. phân tầng.
Câu 4. Từ phôi cừu có kiểu gen DdEe, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu con có kiểu gen

A. DdEe.
B. DDEE.
C. ddee.
D. DDee.
Câu 5. Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. hỗ trợ cùng loài.

B. cạnh tranh cùng loài.


C. hội sinh.

D. hợp tác.
Câu 6. Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do một alen lặn nằm vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường, có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen gây bệnh từ ai?

A. Bố
B. Mẹ
C. Bà nội
D. Ông nội
Câu 7. Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

III. Pha sáng sử dụng nước là nguyên liệu.

IV. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ của ánh sáng.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 8. Diễn thế nguyên sinh không có đặc điểm nào sau đây?

A. Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.


B. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.


C. Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.


D. Kết quả cuối cùng thường sẽ hình thành quần xã đỉnh cực.
Câu 9. Đường đi của mạch trong hệ tuần hoàn kín của động vật là

A. tim 
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 mao mạch 
[image: image3.wmf]®

 tĩnh mạch 
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 động mạch 
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 tim.


B. tim 
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 động mạch 
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 mao mạch 
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 tĩnh mạch 
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 tim.


C. tim 
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 động mạch 
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 tĩnh mạch 
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 mao mạch 
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D. tim 
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 tĩnh mạch 
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 mao mạch 
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Câu 10. Một NST ban đầu có trình tự gen là: ABCD.EFGH. Sau đột biến, NST có trình tự là: D.EFGH. Dạng đột biến này thường gây ra hậu quả gì?

A. Gây chết hoặc giảm sức sống


B. Làm tăng cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện tính trạng


C. Làm phát sinh nhiều nòi trong một loài


D. Làm tăng khả năng sinh sản của cá thể mang đột biến
Câu 11. Ở người, alen A quy định kiểu hình bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh máu khó đông. Một người phụ nữ bình thường kết hôn với người đàn ông bị bệnh máu khó đông, họ sinh ra người con vừa bị bệnh máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphentơ. Biết rằng không xảy ra đột biến gen, trong các nhận định sau đây về nguyên nhân của hiện tượng trên, có bao nhiêu nhận định đúng?
1. Sự rối loại phân li có thể diễn ra ở lần giảm phân 1 của người bố, mẹ giảm phân bình thường.

2. Sự rối loại phân li có thể diễn ra ở lần giảm phân 2 của người bố, mẹ giảm phân bình thường.
3. Sự rối loại phân li có thể diễn ra ở lần giảm phân 2 của người mẹ, bố giảm phân bình thường.

4. Sự rối loại phân li có thể diễn ra ở lần giảm phân 1 của người mẹ, bố giảm phân bình thường.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 12. Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 13. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
B. Tổng hợp phân tử ARN.


C. Nhân đôi AND.

D. Nhân đôi nhiễm sắc thể.
Câu 14. Một phân tử AND ở vi khuẩn có tỉ lệ 
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 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại T của phân tử này là

A. 60%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
Câu 15. Nếu một chuỗi pôlypeptit được tổng hợp dựa trên mARN có trình tự nucleotit 5’XGAUGUUXXAAGUGAUXAUAAAGAGUAGX3’ thì số axit amin của nó sẽ là bao nhiêu?

A. 8
B. 9
C. 5
D. 10
Câu 16. Khi nói về nhân tố tiến hóa, đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho đột biến và chọn lọc tự nhiên?

A. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể


B. Có thể làm sẽ giảm tính đa dạng di truyền hoặc làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.


C. Làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp.


D. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần só các alen có hại.
Câu 17. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.

II. Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.

III. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.

IV. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 18. Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một?
I. AaaBbDdEe.

II. ABbDdEe.

III. AaBBbDdEe.

IV. AaBbDdEe. 

V. AaBbDdE.

VI. AaBbDdEe.

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 19. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1. Đột biến chuyển đoạn không cân giữa NST số 22 với NST số 9 tạo nên NST 22 ngắn hơn bình thường gây nên bệnh ung thư máu ác tính.

2. Hội chứng tiếng mèo kêu là do đột biến số lượng NST gây nên.

3. Ở động vật bậc cao, thể lệch bội thường gặp hơn thể đa bội.

4. Ở người, hội chứng Macphan phát sinh do đột biến gen trội.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 20. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn về hai tính trạng chiếm 25%?

A. 
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B. 
[image: image24.wmf]AabbaaBb

´


C. 
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D. 
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Câu 21. Khi nói về chu trình cacbon trong sinh quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch.

II. Thực vật chỉ hấp thụ 
[image: image27.wmf]2
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 mà không có khả năng thải 
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 ra môi trường.

III. Tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín.

IV. Thực không phải là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng chuyển hóa 
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 thành các hợp chất hữu cơ.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 22. Khi nói về bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong một lưới thức ăn, các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng.


B. Trong một chuỗi thức ăn, một loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.


C. Sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao nhất là mắt xích khởi đầu của chuỗi thức ăn.


D. Bậc dinh dưỡng cấp 1 gồm các loại động vật ăn thực vật.
Câu 23. Trong quá trình phát triển của thế giới sinh vật qua các đại địa chất, sinh vật ở kỉ Cacbon có đặc điểm:

A. Xương xỉ phát triển mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng vư ngự trị. Phát sinh bò sát.


B. Phân hóa cá xương. Phát sinh lưỡng cơ, côn trùng.


C. Cây hạt trần ngự trị. Phân hóa bò sát cổ. Cá xương phát triển. Phát sinh thú và chim.


D. Cây có mạch và động vật di cư lên cạn.
Câu 24. Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. 


B. Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.


C. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.


D. Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
Câu 25. Có 10 tế bào sinh tinh của cơ thể 
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 giảm phân bình thường và có 7 tế bào có hoán vị gen. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là

A. 10:10:7:1.
B. 13:13:3:3.
C. 7:7:3:3.
D. 13:13:7:7.
Câu 26. Tính theo lý thuyết, quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền?

A. 
[image: image31.wmf]0,64AA:0,32Aa:0,04aa.


B. 
[image: image32.wmf]0,7AA:0,2Aa:0,1aa.



C. 
[image: image33.wmf]0,6AA:0,2Aa:0,2aa.


D. 
[image: image34.wmf]0,4AA:0,4Aa:0,2aa.


Câu 27. Nhận định về chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong tự nhiên, hệ sinh thái có hai loại chuỗi thức ăn cơ bản.

II. Khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ đọ cao, cấu trúc của lưới thức ăn ở các hệ sinh thái càng trở nên phức tạp hơn.

III. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài có thể tham gia và nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

IV. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật có sinh khối cao nhất thì có bậc dinh dưỡng cao nhất. 

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 28. Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 29. Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Trong các phép lai dưới đây, có bao nhiêu phép lai nào cho tỉ lệ phân li kiểu hình trùng với tỉ lệ phân li kiểu gen?
1. 
[image: image39.wmf]AabbaaBb
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2. 
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3. 
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4. 
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5. 
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A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 30. Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể thực vật qua 3 thế hệ liên tiếp, người ta thu được kết quả sau:
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ P
	Thế hệ 
[image: image44.wmf]1
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	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	AA
	0,40
	0,525
	0,5875
	0,61875

	Aa
	0,50
	0,25
	0,125
	0,0625

	aa
	0,10
	0,225
	0,2875
	0,31875


Có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?
I. Đột biến là nhân tố gây ra sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

II. Các yếu tố ngẫu nhiên đã gây nên sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

III. Tự thụ phấn là nhân tố làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

IV. Thế hệ ban đầu (P) không cân bằng di truyền.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 31. Ở gà, một tế bào của cơ thể có kiểu gen 
[image: image47.wmf]B
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 giảm phân bình thường sinh ra giao tử. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Luôn cho ra 2 loại giao tử.

II. Luôn cho ra 4 loại giao tử.

III. Loại giao tử AY luôn chiếm tỉ lệ 25%.

IV. Nếu sinh ra giao tử mang gen 
[image: image48.wmf]B
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 thì giao tử này chiếm tỉ lệ 100%.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 32. Một quần thể có tần số người bị bệnh bạch tạng là 0,01. Giả sử quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Xét các nhận định sau:
1. Quần thể có tỉ lệ người mang gen bệnh là 19%.

2. Trong quần thể, cặp vợ chồng bình thường có xác suất sinh con bình thường 
[image: image49.wmf]99,17%

»

.

3. Xác suất để một người có kiểu hình bình thường mang gen bệnh là 18%.

4. Nếu bố mẹ bình thường sinh con đầu lòng bị bạch tạng thì bố mẹ đều mang kiểu gen dị hợp về tính trạng đang xét.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 33. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Các gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Cho P thuần chủng: cây hạt vàng, trơn lai với cây hạt xanh, nhăn thu được 
[image: image50.wmf]1
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; tiếp tục cho 
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 tự thụ phấn thu được 
[image: image52.wmf]2
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. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
I. Ở 
[image: image53.wmf]2
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, cây hạt vàng, trơi dị hợp hơn 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 
[image: image54.wmf]4

9

.

II. Lần lượt cho cây hạt vàng, trơn 
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 lai phân tích, xác suất thu được đời con 100% hạt vàng, trơn là 
[image: image56.wmf]1
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III. Cho các cây hạt vàng, trơn 
[image: image57.wmf]2
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 giao phấn với nhau, xuất hiện 5 phép lai thu được kiểu hình 100% hạt vàng trơn.

IV. Cho các cây hạt vàng, trơn 
[image: image58.wmf]2

F

 giao phấn với nhau, xác suất thu được cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 
[image: image59.wmf]25
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 34. Ở một loài động vật ngẫu phối, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX. Xét 3 gen, trong đó: gen thứ nhất có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y, gen thứ ba có 4 alen nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, Y. Tính theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?
I. Số kiểu gen tối đa ở loài động vật này về ba gen nói trên là 378.

II. Số kiểu gen tối đa ở giới cái là 310.

III. Số kiểu gen dị hợp tối đa ở giới cái là 210.

IV. Số kiểu gen dị hợp một cặp gen ở giới cái là 72.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 35. Thực hiện phép lai P: 
[image: image60.wmf]DdD
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 thu được 
[image: image61.wmf]1

F

. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. 
[image: image62.wmf]1

F

 có tối đa 40 loại kiểu gen.

II. Nếu tần số hoán vị gen là 20% thì 
[image: image63.wmf]1

F

 có 33,75% số cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng.

III. Nếu 
[image: image64.wmf]1

F

 có 3,75% số cá thể mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng thì P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

IV. Nếu không xảy ra hoán vị gen thì 
[image: image65.wmf]1

F

 có 31,25% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 36. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn (các gen phân li độc lập và nằm trên NST thường). Khi cho hai cây có hạt vàng, trơn lai với nhau, đời 
[image: image66.wmf]1

F

 thu được có kiểu hình: 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn. Biết rằng đời 
[image: image67.wmf]1

F

 xuất hiện những cây dị hợp về cả hai cặp gen. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
1. Nếu cho 
[image: image68.wmf]1

F

 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, 
[image: image69.wmf]2

F

 sẽ có kiểu hình hạt xanh, nhăn chiếm tỉ lệ là 1,5625%.

2. Trong số hai cây đem lai, có một cây mang kiểu gen AaBB.

3. Nếu cho các cây vàng, nhăn ở 
[image: image70.wmf]1

F

 tự thụ phấn qua một thế hệ, đời con sẽ có kiểu hình là: 7 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn.

4. Thế hệ 
[image: image71.wmf]1

F

 có 8 kiểu gen khác nhau.

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 37. Ở một loài thú, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng; alen D quy định mắt tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định mặt dẹt (các gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X). Khi cho lai hai cơ thể mắt đỏ, tròn, đời con thu được: 50% cái mắt đỏ, tròn: 17,5% đực mắt đỏ, dẹt: 17,5% đực mắt trắng, tròn: 7,5% đực mắt đỏ, tròn: 7,5% đực mắt trắng, dẹt. Hãy xác định kiểu gen và tần số hoán vị gen của cơ thể cái ở thế hệ P.

A. 
[image: image72.wmf]Bb
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 38. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn (các gen thuộc cùng nhóm gen liên kết). Khi cho cây thân cao, hạt nhăn lai với cây thân thấp, hạt trơn, đời 
[image: image76.wmf]1

F

 thu được toàn cây thân cao, hạt trơn. Xét các nhận định sau:
1. Nếu cho 
[image: image77.wmf]1

F

 tự thụ phấn, hoán vị gen chỉ xảy ra ở trế bào sinh hạt phấn hoặc tế bào sinh noãn thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con phụ thuộc hoàn toàn vào tần số hoán vị gen.

2. Nếu cho 
[image: image78.wmf]1

F

 lai phân tích, hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì tỉ lệ cây có kiểu hình khác bố, mẹ thu được ở đời con là 70%.

3. 
[image: image79.wmf]1

F

 có kiểu gen dị hợp tử chéo về hai tính trạng đang xét.

4. Nếu cho cây 
[image: image80.wmf]1

F

 lai trở lại với cây thân thấp, hạt trơn ở thế hệ P, hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần só 30% thì tỉ lệ cây có kiểu hình thân thấp, hạt trơn thu được ở đời con là 50%.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 39. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu được 
[image: image81.wmf]1
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 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây 
[image: image82.wmf]1

F

 tự thụ phấn, thu được 
[image: image83.wmf]2

F

 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ: 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. 
[image: image84.wmf]2

F

 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

II. Trong tổng số cây hoa hồng ở 
[image: image85.wmf]2

F

, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3.

III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở 
[image: image86.wmf]2

F

 giao phấn với cây hoa trắng, thu được 
[image: image87.wmf]3

F

 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ: 4 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở 
[image: image88.wmf]2

F

 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở 
[image: image89.wmf]2

F

, thu được 
[image: image90.wmf]3
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 có số cây hoa hồng chiếm tỉ lệ 10/27.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 40. Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau:
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Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen 
[image: image92.wmf]AA

II

 và 
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II

 đều quy định nhóm máu A, kiểu gen 
[image: image94.wmf]BB
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 và 
[image: image95.wmf]BO

II

 đều quy định nhóm máu B, kiểu gen 
[image: image96.wmf]AB
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 quy định nhóm máu AB và kiểu gen 
[image: image97.wmf]OO

II

 quy định nhóm máu O, gen quy định dạng tóc có hai alen, alen trội là trội hoàn toàn, người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được tối đa kiêu gen của 9 người trong phả hệ.

II. Người số 8 và người số 10 có thể có kiểu gen khác nhau.

III. Xác suất sinh con có nhóm máu B và tóc xoăn của cặp 8 – 9 là 17/96.
IV. Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 – 11 là 1/2. 

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Theo lý thuyết, kiểu gen 
[image: image98.wmf]Ab
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 chỉ có thể tạo ra tối đa: 
[image: image99.wmf](
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 giao tử. Tuy nhiên, vì mỗi tế bào sinh dục đực chỉ có thể tạo ra tối đa 4 loại giao tử (khi có hoán vị gen) nên 3 tế bào sinh dục đực mang kiểu gen 
[image: image100.wmf]Ab

DdEe

aB

 chỉ có thể tạo ra tối đa: 
[image: image101.wmf]3.412
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 loại giao tử.
Câu 2: Đáp án B
Enzim nào tham gia vào quá trình tổng hợp ARN là ARN pôlimeraza.
Câu 3: Đáp án B
Trong quần thể, kiểu phân bố thường gặp nhất là phân bố theo nhóm.
Câu 4: Đáp án A
Cấy truyền phôi là tác phôi ban đầu thành 2 hay nhiều phôi khác nhau nên kiểu gen giống hoàn toàn với phôi ban đầu có kiểu gen là DdEe.
Câu 5: Đáp án B
Quần thể cò là tập hợp cá thể cùng loài mà tranh giành nhau về chỗ ở 
[image: image102.wmf]®

 đây là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.
Câu 6: Đáp án B
Quy ước gen
A: bình thường >> a: mù màu

- Chồng bị bệnh mù màu nên kiểu gen của người chồng là 
[image: image103.wmf]a

XY


- Vợ bình thường về bệnh nên kiểu gen của người vợ là

- Người phụ nữ bình thường về bệnh có kiểu gen là 
[image: image104.wmf]A

XX
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- Cặp vợ chồng này sinh được 1 người con trai bị bệnh có kiểu gen là 
[image: image105.wmf]a

XY

 (người con trai này luôn nhận giao tử Y từ bố và giao tử X từ mẹ) 
[image: image106.wmf]®

 Người con trai nhận 
[image: image107.wmf]a

X

 từ mẹ.
Câu 7: Đáp án B
- I, III, IV là những phát biểu đúng
- II sai vì pha sáng của quang hợp diễn ra ở tilacôit.

Vậy có 3 phát biểu đúng là I, III, IV.
Câu 8: Đáp án C
Diễn thế nguyên sinh: xảy ra khi môi trường chưa có sinh vật, được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian, kết quả cuối cùng sẽ hình thành quần xã đỉnh cực và không có sự phá hoại môi trường.
Câu 9: Đáp án B
Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín của động vật là: tim 
[image: image108.wmf]®

 động mạch 
[image: image109.wmf]®

 mao mạch 
[image: image110.wmf]®

 tĩnh mạch 
[image: image111.wmf]®

 tim.
Câu 10: Đáp án A
Ta nhận thấy so với NST ban đầu, NST sau đột biến bị mất đoạn ABC. Đây là dạng đột biến thường gây chết hoặc giảm sức sống.
Câu 11: Đáp án 

Ở người, bệnh máu khó đông do gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định 
[image: image112.wmf]®

 Bố bị máu khó đông có kiểu gen 
[image: image113.wmf]a

XY

; người con vừa bị bệnh máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphento có kiểu gen 
[image: image114.wmf]aa

XXY

, người con này mang ít nhất một NST giới tính có nguồn gốc từ mẹ và đó không thể là NST Y 
[image: image115.wmf]®

 Mẹ cho con NST giới tính dạng 
[image: image116.wmf]a

X

, mặt khác, mẹ có kiểu hình bình thường 
[image: image117.wmf]®

 Mẹ có kiểu gen 
[image: image118.wmf]Aa
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Kiểu gen 
[image: image119.wmf]aa
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 có thể được tạo thành từ sự kết hợp của trứng mang NST giới tính 
[image: image120.wmf]a
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 và tinh trùng mang NST giới tính dạng 
[image: image121.wmf]a

XY

 hoặc từ sự kết hợp của trứng mang NST giới tính dạng 
[image: image122.wmf]aa
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 và tinh trùng mang NST giới tính Y 
[image: image123.wmf]®

 có thể đã xảy ra sự rối loại phân li NST trong lần giảm phân 1 của bố hoặc trong lần giảm phân 2 của mẹ (các hoạt động khác diễn ra bình thường) 
[image: image124.wmf]®

 1 và 3 là các nhận định đúng 
[image: image125.wmf]®

 Số nhận định đúng là 2.
Câu 12: Đáp án A
Tỉ lệ phân li kiểu hình 
[image: image126.wmf](
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 cặp gen dị hợp đem lai phân tích, 
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A đúng
Câu 13: Đáp án A
Ở sinh vật nhân thực, sau khi phiên mã phải được cắt bỏ các intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành rồi đi qua mảng nhân ra tế bào chất làm khuôn tổng hợp protein (Tổng hợp chuỗi polipeptit).
Câu 14: Đáp án B
Ta có: 
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Câu 15: Đáp án A
Quá trình dịch mã bắt đầu từ bộ ba mở đầu 5’AUG3’, vậy ta bắt đầu đếm từ bộ ba mở đầu đến khi gặp bộ ba kết thúc thì dừng lại.
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Vậy có 8 axit amin
Câu 16: Đáp án A
- A đúng, cả đột biến và chọn lọc tự nhiên đều làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.
- B sai vì đột biến là tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

- C, D sai đột biến là nhân tố tiến hóa vô hướng. 
Câu 17: Đáp án A
- I đúng.
- II sai vì huyết áp giảm dần từ động mạch qua mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch. 

- III đúng vì vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch mà mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất nên vận tốc máu là thấp nhất.

- IV đúng vì càng xa tim thì tổng tiết diện mạch càn lớn nên vận tốc máu càng giảm.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 18: Đáp án B
Thế một có bộ NST dạng 
[image: image135.wmf](
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2n1

-

, tức là bộ NST của loại bị giảm đi một chiếc ở cặp NST nào đó. Cơ thể có bộ NST dạng thể một là: 
[image: image136.wmf]II.ABbDdEe,V.AaBbDdE


	Note:

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

- Đột biến lệch bội: Đột biến lệch bội (dị bội) là những biến đổi về mặt số lượng NST nhưng chỉ xảy ra ở một hay một số cặp nào đó.

- Phân loại: Các dạng đột biến lệch bội

+ Thể ba 
[image: image137.wmf](

)

2n1

+

: thêm một chiếc ở 1 cặp NST nào đó (phổ biến)

+ Thể ba kép 
[image: image138.wmf](
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2n11

++

: thêm 2 chiếc NST ở 2 cặp nào đó (tức là có 2 thể ba trong bộ NST thì được gọi là thể 3 kép).

 + Thể bốn (2n+2): thêm 2 chiếc ở một cặp NST nào đó

 + Thể bốn 
[image: image139.wmf](
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2n22
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: có 2 cặp NST trong bộ NST mà mỗi cặp được thêm 2 chiếc (tức là có 2 thể bốn tồn tại trong bộ NST thì được gọi là thể bốn kép).

+ Thể một 
[image: image140.wmf](

)

2n1

-

: mất một NST ở một cặp nào đó.

+ Thể một kép 
[image: image141.wmf](
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: mất 2 NST ở 2 cặp NST nào đó (trong bộ NST tồn tại 2 thể một thì được gọi là thể một kép).

+ Thể không 
[image: image142.wmf](
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2n2

-

: mất 2 chiếc NST ở một cặp nào đó hay mất hẳn một cặp NST.

- Đột biến đa bội

- Tự đa bội: là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n.

+ Đa bội chẵn: 4n, 6n, 8n, 10n…

+ Đa bội lẻ: 3n, 5n, 7n, 9n…

- Dị đa bội: là hiện tường khi cả hai bộ NST của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.


Câu 19: Đáp án B
- Đột biến chuyển đoạn không cần giữa NST số 22 với NST số 9 tạo nên NST 22 ngắn hơn bình thường gây nên bệnh ung thư máu ác tính 
[image: image143.wmf]®

 1 đúng.
- Hội chứng tiếng mèo kêu phát sinh do mất một phần vai ngắn ở NST số 5 (đột biến mất đoạn) 
[image: image144.wmf]®

 2 sai.

- Khác với thực vật, do có hệ thần kinh nhạy cảm, cấu trúc cơ thể phức tạp nên không thể áp dụng phương pháp gây đột biến đa bội ở động vật bậc cao. Mặt khác, cơ thể phân bào của chúng được kiểm soát rất nghiêm ngặt do đó, sự rối loạn phân li tất cả các cặp NST trong quá trình giảm phân là điều không tưởng 
[image: image145.wmf]®

Ở động vật bậc cao, thể lệch bội thường gặp hơn thể đa bội 
[image: image146.wmf]®

 3 đúng.

Ở người, hội chứng Macphan phát sinh do đột biến gen trội 
[image: image147.wmf]®

 4 đúng.

Vậy số phát biểu đúng là 3.
Câu 20: Đáp án B
Ta có 
[image: image148.wmf]aabb25%1/2ab.1/2ab
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 Phép lai phù hợp là 
[image: image149.wmf]AabbaaBb

´

.
Câu 21: Đáp án A
- I đúng vì sự gia tăng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của loài người đang làm cho nồng độ khí 
[image: image150.wmf]2
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 của khí quyển tăng lên 
[image: image151.wmf]®

 Nhiệt độ khí quyển tăng lên.
- II sai vì trong quá trình hô hấp của thực vật có sự thải khí 
[image: image152.wmf]2
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 ra môi trường.

- III sai vì không phải tất cả lượng 
[image: image153.wmf]2
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 của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín mà có một phần lắng đọng trong môi trường đất, nước hình thành nên nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu lửa,…

- IV đúng vì ngoài thực vật còn có một số động vật nguyên sinh, vi khuẩn củng có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 22: Đáp án A
- A đúng
- B sai, trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài chỉ thuộc một bậc dinh dưỡng.

- C sai vì mắt xích khởi đầu có bậc dinh dưỡng thấp nhất trong chuỗi thức ăn.

- D sai vì bậc dinh dưỡng cấp 1 là sinh vật sản xuất hoặc sinh vật phân giải.
Câu 23: Đáp án A
Trong quá trình phát triển của thế giới sinh vật qua các đại địa chất, sinh vật ở kỉ Cacbon có đặc điểm dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.
Câu 24: Đáp án B
- A sai vì kích thước của quần thể có phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
- B đúng.

- C sai vì mật độ cá thể của mỗi quần thể thay đổi theo mùa và theo năm.

- D sai vì kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được và tốc độ tăng trưởng của quần thể đã giảm dần.
Câu 25: Đáp án D
Gọi x tế bào giảm phân, có y tế bào có hoán vị.
Ta có tỉ các loại giao tử được sinh ra là: 
[image: image154.wmf](
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Vậy ta có tỉ lệ là: 13:13:7:7.
Câu 26: Đáp án A
Giả sử quần thể có cấu trúc di truyền: 
[image: image155.wmf]xAA:yAa:zaa1

=


- Quần thể đạt trạng thái cần bằng di truyền khi: 
[image: image156.wmf]2

y

x.z

2

æö

=

ç÷

èø


- Xét phương án A: 
[image: image157.wmf](
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 quần thể cân bằng

Tương tự các phương án còn lại quần thể không cân bằng
Câu 27: Đáp án C
- I đúng vì trong tự nhiên có 2 loại chuỗi thức ăn cơ bản. Một loại khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng, một loại khởi đầu bằng sinh vật ăn mùn bã hữu cơ.
- II sai vì ở vùng xích đạo (vĩ độ bằng 0) đến 2 cực Nam và Bắc (vĩ độ 90) cấu trúc của lưới thức ăn ngày càng đơn giản hơn.

- III đúng.

- IV vì trong một chuỗi thức ăn sinh vật có sinh khối cao nhất là sinh vật san xuất, mà sinh vật sản xuất ó bậc dinh dưỡng thấp nhát.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 28: Đáp án D
Để đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 thì xét các phương án đưa ra thấy đời P: dị hợp một cặp gen x dị hợp một cặp gen. Vậy phép lai 
[image: image158.wmf]AbaB

abab
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 là phù hợp.
Câu 29: Đáp án C
Trong trường hợp hai cặp alen 
[image: image159.wmf](

)
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 phân li độc lập và quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn, đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình trùng với tỉ lệ phân li kiểu gen chứng tỏ ở mỗi cặp gen alen không xuất hiện đồng thời hợp tử và kiểu gen dị hợp tử (vì hai kiểu gen này cùng quy định một kiểu hình). Dựa vào cơ sở này ta nhận ra trong các phép lai đang xét, có 2 phép lai thỏa mãn yêu cầu đề bài, đó là: 
[image: image160.wmf]AabbaaBb
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 (1) và 
[image: image161.wmf]AaBBaabb
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 (4). Vậy đáp án của câu hỏi nêu trên là: 2.
Câu 30: Đáp án B
- I, II sai vì đột biến làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp, còn yếu tố ngẫu nhiên thì thay đổi tần số alen của quần thể một cách đột ngột nhưng kết quả trên cho thấy tần số alen của quần thể không thay đổi qua các thế hệ.
- III đúng vì qua các thế hệ thì thành phần kiểu gen của quần thể tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm dần kiểu gen dị hợp.

- IV đúng, thế hệ ban đầu chưa cân bằng di truyền.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 31: Đáp án B
Ở gà; gà trống là XX; gà mái: XY
- I, II sai vì gà trên là giới cái nên cho 1 loại giao tử

- III sao vì gà mái chỉ cho một loại giao tử

- IV đúng vì tế bào chỉ một loại giao tử nên chiếm 100%.

Vậy có 1 phát biểu đúng.
Câu 32: Đáp án A
- Quy ước alen A quy đinh màu da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh bạch tạng. Vì quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền nên tần số alen 
[image: image162.wmf]a1%0,1
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 tần số alen 
[image: image163.wmf]A10,10,9
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 Thành phần kiểu gen trong quần thể là: 


[image: image164.wmf]22
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 Tỉ lệ người mang gen bệnh trong quần thể là: 
[image: image165.wmf]10,910,19

-=

 hay 19%
[image: image166.wmf]®

 đúng.
- Trong quần thể, cặp vợ chồng bình thường có xác suất sinh con bị bệnh là: 
[image: image167.wmf]2
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 cặp vợ chồng bình thường có xác suất sinh con bình thường 
[image: image168.wmf]100%0,83%99,17%
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 2 đúng

- Xác suất để một người có kiểu hình bình thường mang gen bệnh là 
[image: image169.wmf]0,18
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 3 sai.

- Nếu bố mẹ bình thường sinh con đầu lòng bị bạch tạng 
[image: image170.wmf]®

 Cả bố và mẹ đều mang alen lặn 
[image: image171.wmf]®

 bố mẹ đều mang kiểu gen dị hợp về tính trang đang xét 
[image: image172.wmf]®

 4 đúng.

Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 33: Đáp án C
A: đỏ>>a: vàng; B: trơn >>b: nhăn.
P: AABB (vàng, trơn) 
[image: image173.wmf]´

 aabb (xanh, nhăn) 
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[image: image175.wmf]11
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- I sai vì ở 
[image: image176.wmf]2
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 cây hạt vàng trơn dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ: 4/16.

- II đúng vì chỉ có cây hạt vàng, trơn (1/9AABB) ở 
[image: image177.wmf]2

F

 lai phân tích, xác suất thu được đời con 100% hạt vàng trơn.
- III đúng, cho các cây hạt vàng, trơn 
[image: image178.wmf]2
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 giao phấn với nhau, xuất hiện 5 phép lai thu được kiểu hình 100% hạt vàng trơn là
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- Vàng trơn ở 
[image: image180.wmf]2
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 là: 
[image: image181.wmf](
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1/9AABB:2/9AABb:2/9AaBB:4/9AaBb

cho giao tử

 
[image: image182.wmf](
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 Cây có kiểu hình đồng hợp chiếm tỉ lệ là:


[image: image184.wmf]4/9.4/9AABB2/9.2/9AAbb2/9.2/9aaBB1/9.1/9
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 IV đúng
Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 34: Đáp án B
Gen trên NST thường có số kiểu gen là: 
[image: image185.wmf]2.3
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Gen trên NST giới tính X có số kiểu gen là: 
[image: image186.wmf](
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Gen trên NST giới tính Y có số kiểu gen là: 
[image: image187.wmf]12.448
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- Số kiểu gen tối đa ở loài động vật này về 3 gen nói trên là: 
[image: image188.wmf](
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 I đúng

- Số kiểu gen tối đa ở giới cái là 
[image: image189.wmf]78.3234II
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 sai

- Số kiểu gen dị hợp tử tối đa của giới cái là 
[image: image190.wmf]2342.3.4
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 (đồng hợp) 
[image: image191.wmf]210
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 III đúng

Số kiểu gen dị hợp một cặp gen ở giới cái = số kiểu gen dị hợp 1 cặp ở gen I, gen II, gen III đồng hợp + Gen I đồng hợp, gen II dị hợp 1 cặp, gen III đồng hợp + Gen I, II đồng hợp, gen III dị hợp 1 cặp 
[image: image192.wmf]222
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 IV đúng

Vậy có 3 nhận định đúng.
Câu 35: Đáp án B
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 một bên dị hợp hai cặp gen lai với một bên dị hợp một cặp gen 
[image: image195.wmf]®

 cho tối đa 7 kiểu gen

- 
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 cho 4 kiểu gen


[image: image197.wmf]®

 tổng số kiểu gen tạo ra là: 
[image: image198.wmf]7.428
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 kiểu gen 
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 I sai.
- 
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[image: image203.wmf]1
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có số cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng là: 
[image: image204.wmf]0,45.0,7533,75%
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[image: image205.wmf]Þ

 IIđúng
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 có số cá thể mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng ở 
[image: image207.wmf]1
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 là 3,75% hay ta có 
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[image: image209.wmf]ab
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 tần số hoán vị gen 


[image: image210.wmf](
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[image: image211.wmf]®

 III đúng.

- 
[image: image212.wmf]ABAb
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 (không có hoán vị gen xảy ra)


[image: image213.wmf]Gp:ABab50%   Abab50%
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 Số cá thể mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng ở 
[image: image215.wmf]1
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 là: 


[image: image216.wmf](
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 IV đúng

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng.
Câu 36: Đáp án C
- Khi xét từng tính trạng riêng rẽ, ta nhận thấy:
P hạt trơn (B-), đời con thu được 3 hạt trơn (B-): 1 hạt nhăn (aa) 
[image: image217.wmf]®

 P đều có kiểu gen dị hợp về tính trạng dạng hạt (Bb)
Đời con có kiểu hình toàn hạt vàng và có những cây mang kiểu gen AaBb
[image: image218.wmf]®

 Ở tính trạng màu hạt, một bên bố hoặc mẹ mang kiểu gen dị hợp (Aa); bên còn lại mang kiểu gen đồng hợp (AA)

Vậy hai cây hạt vàng, trơn ở thế hệ P có kiểu gen là AABb và AaBb 
[image: image219.wmf]®

 2 sai

- P giao phấn thu được 
[image: image220.wmf]1
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 về mặt lý thuyết, tần số các alen ở P và 
[image: image221.wmf]1
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 không có gì sai khác tần số các loại giao tử ở P và 
[image: image222.wmf]1
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 là như nhau
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[image: image224.wmf]®

 Nếu cho 
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 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, 
[image: image226.wmf]2
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 sẽ có kiểu hình hạt xanh, nhăn (aabb) chiếm tỉ lệ là 
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 1 đúng

- P có kiêu gen là AABb và AaBb 
[image: image228.wmf]®

 các cây vàng, nhăn (A-bb) ở 
[image: image229.wmf]1
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 có thành phần kiểu gen là 1/2Aabb:1/2Aabb. Khi những cây này tự thụ phấn qua một thế hệ, đời con sẽ có thành phần kiểu gen là: 


[image: image230.wmf](
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 (kiểu hình tương ứng là 7 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn) 
[image: image231.wmf]®

 3 đúng

- P có kiểu gen là AABb và AaBb


[image: image232.wmf]®

 Số kiểu gen ở 
[image: image233.wmf]1
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 là: 
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 4 sai

Vậy số phát biểu đúng là 2.
Câu 37: Đáp án C
Khi cho lai hai cơ thể mắt đỏ, tròn, đời con thu được: 50% cái mắt đỏ, tròn: 17,5% đực mắt đỏ, dẹt: 17,5% đực mắt trắng, tròn: 7,5% đực mắt đỏ, tròn: 7,5% đưc mắt trắng, dẹt 
[image: image235.wmf]®

 Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con không tuân theo quy luật liên kết gen hoàn toàn 
[image: image236.wmf]®

 Đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen ở cơ thể cái (thuộc giới đồng giao tử).
Tỉ lệ cá thể mắt trắng, dẹt 
[image: image237.wmf](
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 ở đời con là 7,5% 
[image: image238.wmf]®

 % giao tử 
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 được tạo ra từ cơ thể cái là: 
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 đây là giao tử được tạo ra do hoán vị gen 
[image: image241.wmf]®

 Kiểu gen của cơ thể cái ở (P) là: 
[image: image242.wmf]Aa
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, hoán vị gen đã xảy ra với tần số: 
[image: image243.wmf]15%.230%
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Vậy đáp án của câu hỏi này là: 
[image: image244.wmf]Bb
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XX;30%


Câu 38: Đáp án C
- Khi cho cây thân cao, hạt nhăn lai với cây thân thấp, hạt trơn, đời 
[image: image245.wmf]1

F

 thu được hoàn toàn cây thân cao, hạt trơn 
[image: image246.wmf]®

 P thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image248.wmf]1
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 có kiểu gen dị hợp tử chéo 
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 3 đúng.
- Khi cho lai hai cơ thể dị hợp tử chéo, nếu hoán vị gen chỉ xảy ra ở một bên thì đời con luôn cho tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1 trội – lặn: 2 trội – trội : 1 lặn – trội (với tần số f bất kì) 
[image: image250.wmf]®

 1 sai.

- Nếu cho 
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Ab

F

aB

æö

ç÷

èø

 lai phân tích (lai với cây mang kiểu gen 
[image: image252.wmf]ab
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), hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì tỉ lệ cây có kiểu hình khác bố, mẹ thu được ở đời con là:
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 2 đúng 

- Lưu ý: hoán vị gen không có ý nghĩa đối với kiểu gen đồng hợp 
[image: image254.wmf]®
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 lai trở lại với cây thân thấp, hạt trơn ở thế hệ 
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,  hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số 30% thì tỉ lệ cây có kiểu hình thân thấp, hạt trơn 
[image: image257.wmf]aB
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 thu được ở đời con là 
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Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 39: Đáp án 

F2 phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng = 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng → Số tổ hợp giao tử của F2 là 9+6+1 = 16 = 4x4 → F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) quy định màu hoa đỏ.
F1 x F1 ta có sơ đồ lai như sau: AaBb x AaBb

→ F2: 9 (1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb) : đỏ

3 (1AAbb : 2Aabb) : hồng

3 (1aaBB : 2aaBb) : hồng

1 aabb : trắng

- F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ là: AABB; AaBB; AABb; AaBb → I đúng

- Có 6 cây hoa hồng ở F2 trong đó có 4 cây dị hợp → trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 4/6 = 2/3 → II đúng.

- Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, ta có sơ đồ lai như sau:

(1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb) x aabb

Gp: (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab) x ab

F3: 4/9AaBb : 2/9Aabb : 2/9aaBb : 1/9aabb

Tỉ lệ kiểu hình F3: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng → III đúng

- Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả cây hoa đỏ ở F2
F2: (1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb) x (1Aabb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb)

GF2: (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab) x (1/3Ab : 1/3aB : 1/3ab)

Số cây hoa hồng (A-bb + aaB-) ở F3 chiếm tỉ lệ là:

2/9Ab.1/3Ab + 2/9Ab.1/3ab + 2/9aB.1/3aB + 2/9aB.1/3ab + 1/9ab.1/3Ab + 1/9ab.1/3aB = 10/27

→ IV đúng

Vậy cả 4 phát biểu trên đều đúng
Câu 40: Đáp án 

- Kiểu gen về nhóm máu:
(3), (11) máu O nên có kiểu gen là 
[image: image259.wmf]OO

II

 → (1), (2) nhóm máu B sinh con máu O nên kiểu gen của (1) và (2) là: 
[image: image260.wmf]BO

II

.

(5) và (7) nhóm máu AB nên có kiểu gen là 
[image: image261.wmf]AB

II

, mà (10) nhóm máu B (nhận giao tử 
[image: image262.wmf]B
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 từ (7) nên (6) phải dị hợp về kiểu gen → (6) có kiểu gen là 
[image: image263.wmf]AO

II

, (10) có kiểu gen là 
[image: image264.wmf]BO
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.

Vậy những người xác định được kiểu gen về nhóm máu là: (1), (2), (3), (5), (6), (7), (10), (11).

- Kiểu gen về hình dạng tóc:

(1) và (2) tóc xoăn sinh được con (3) tóc thẳng nên tóc xoăn là trội so với tóc thẳng.

Quy ước M: tóc xoăn >> m : tóc thẳng

(3), (7), (11) tóc thẳng nên có kiểu gen là: mm → (1), (2), (9), (10) có kiểu gen là: Mm
Người số 5 mang gen quy định tóc thẳng nên có kiểu gen là: Mm.

Vậy những người xác định được kiểu gen về hình dạng tóc là: (1), (2), (3), (5), (7), (9), (10), (11).
Xét về cả hai tính trạng thì có 7 người đã xác định được kiểu gen là: (1), (2), (3), (5), (7), (10), (11).
→ I Sai.

- II đúng vì người số (8) và (10) có thể có kiểu gen khác nhau đúng vì 2 người này chưa biết chắc chắn kiểu gen nên có thể có kiểu gen khác nhau.

- Xét ý (3)

* Nhóm máu:

- (1) x (2): 
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→ (4) có kiểu gen là 
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- (4) x (5): 
[image: image268.wmf]BOAB
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 → (8) có kiểu gen là: 
[image: image269.wmf]BBBO

21

II:II

66

æö

ç÷

èø

 hay 
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- (6) x (7): 
[image: image271.wmf]AOAB
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 (9) có kiểu gen là: 
[image: image272.wmf]AAAO
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 hay 
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- (8) x (9): 
[image: image274.wmf]BOAO
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→ Xác suất sinh con nhóm máu B của (8), (9) là: 
[image: image275.wmf]515
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* Hình dạng tóc:

- (1) x (2): Mm x Mm → 1MM : 2Mm : 1mm

→ (4) có kiểu gen (1/3Mm : 2/3Mm) hay (2/3M : 1/3m)

- (4) x (5): (2/3M:1/3m) x (1/2M : 1/2m)

→ (8) có kiểu gen là: (2/6MM : 3/6Mm) hay (7/10M : 3/10m)

- (8) x (9) :  (7/10M : 3/10m) x (1/2M : 1/2m)
→ Xác suất sinh con tóc xoăn (M-) = 17/20

Xác xuất sinh con nhóm máu B và tóc xoăn của cặp 8 – 9 là: 
[image: image276.wmf]51717
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 → III đúng

- Xét IV

* Nhóm máu

- (10) x (11): 
[image: image277.wmf]BOOOBOOO
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* Hình dạng tóc 

- (10) x (11) : Mm x mm → 1/2Mm : 1/2mm

Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 – 11 là: 
[image: image278.wmf]111
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→ IV sai

Vậy chỉ có 2 phát biểu đúng. Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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